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Mục tiêu

 Hiểu được nguyên lý, ý nghĩa của quy trình tách chiết nucleic acid

 Nguyên vật liệu, thiết bị cần cho quy trình tách chiết

 Quy trình thực hiện tách chiết nucleic acid

 Đánh giá kết quả tách chiết nucleic acid

 Thực hiện được thao tác tách chiết nucleic acid



Thiết lập phản ứng PCR

Phát hiện dấu vết của thực phẩm GMO
sự hiện diện của các vi sinh vật trong thực phẩm

Khảo sát sự biểu hiện gene

Tại sao cần tách chiết nucleic acid ??



Vật liệu đầu vào (loại tế bào gì, đặc điểm mẫu tách chiết, điều kiện bảo quản)

phương pháp 
tách chiết 

nucleic acid?

Đầu ra

 Đối tượng DNA/ RNA? (bộ gen, plasmid, …)

 Độ nguyên vẹn

 Độ sạch của mẫu

 Hàm lượng, nồng độ

 Sử dụng cho mục tiêu gì?

 Máy móc, hóa chất sẵn có



1. Lý thuyết – Nguyên lý tách chiết nucleic acid

2. Thực hành – Các lưu ý trong quy trình tách chiết nucleic acid



1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid

Vật liệu tách chiết ban đầu
Tế bào má – DNA bộ gene
Vi khuẩn E. coli – RNA tổng số

Bằng cách nào? DNA bộ gene
RNA tổng số



1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid

Tách chiết nucleic acid – sử dụng các phương pháp nhằm có thể tách nucleic acid ra khỏi các
thành phần khác của tế bào

Tế bào nhân thực
Tế bào vi khuẩn

Làm thế nào?



(1) Ly giải tế bào  Giải phóng nucleic acid

(2) Loại bỏ protein và các
thành phần khác

(3) Thu nhận nucleic acid

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Phương pháp phenol -
chloroform

Phương pháp boom

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Ly giải tế bào

- Tác nhân hóa học – chất tẩy (detergent)

- Tác nhân vật lí – sóng siêu âm (ultrasound), đông/ rã đông
(freeze/ thraw cycle)

Hỗn hợp chứa nucleic acid và các 
thành phần khác của tế bào

Triton X100, SDS

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Dnase

Rnase (dạng hoạt động)

Chất ức chế

Ion Mg2+

Dạng hoạt động
Ly giải tế bào EDTA (chelator agent)

Guanidine thiocyanate

Làm giảm thiểu sự phân hủy của nucleic acid

Hỗn hợp

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Loại bỏ protein và các thành phần khác

Hỗn hợp

Protein

Phân tử nucleic acid 
mục tiêu

Lipid

Polysacharide

…

Cách 1. Loại bỏ thành phần không cần thiết ,
giữ nucleic acid lại trong dung dịch

Cách 2. Bắt giữ nucleic acid mục tiêu hay thành
phần không mong muốn ra khỏi dung dịch

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Chất biến tính protein:
-Phenol: Chlorofrom
-Chloroform
-Guanidine thiocyanate
-Guanidine hydrochloride

Alkaline, acid, chất oxi hóa hoặc chất khử

Protein

Phân tử nucleic acid 
mục tiêu

Lipid

Polysacharide

…

Phân tách pha

Loại bỏ bằng ly tâm

Cách 1

Loại bỏ protein và các thành phần khác

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid

Loại bỏ protein và các thành phần khác

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid

Pha nước
Lớp trung gian
Pha hữu cơ

Phenol, pH 8 Phenol, pH 4

RNA, DNA RNA



Thu nhận nucleic acid

Mẫu nucleic acid Tinh sạch nucleic acid
Cô đặc nucleic acid
Thu nhận nucleic acid

Tủa

Ethanol tuyệt đối (lạnh): mẫu 
(2:1)

Isopropanol : mẫu (1:1)  

TE (Tris-HCl, EDTA) ức
chế hoạt động Dnase

+ Na+

Hòa tan tủa

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid
Cách 1



Tích điện âm

Bắt giữ nucleic acid:
-Silica
-Hạt từ
…

Hỗn hợp

Protein

Nucleic acid 
mục tiêu

Lipid

Polysacharide

…

Cách 2

+ Na+

Loại bỏ protein và các thành phần khác

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Bắt giữa và tinh sạch nucleic acid
Dung giải nucleic acid trong nước xử lí 

DEPC

DEPC biến tính Rnase
DEPC bị phân hủy ở
nhiệt độ cao

Cách 2

Loại bỏ protein và các thành phần khác

1. Nguyên lí tách chiết nucleic acid



Trong nội dung thực tập
• Tách chiết DNA và RNA thì dùng quy trình tách chiết tương ứng nào?
• Dự đoán sản phẩm thu nhận sau tách chiết?



2. Thực hành – Các lưu ý trong quy trình tách chiết nucleic acid

Đặc điểm hóa chất sử dụng 
trong tách chiết nucleic acid

Lý thuyết – Vai vò của từng thành phần trong quy 
trình tách chiết

Thực hành – Giảm thiểu các sai sót trong qua trình
thực hành

Ví dụ

• Dd ly giải (SDS,…)  chất tẩy  thao tác pipette không chính xác  tạo bọt

 Lưu ý:
- Before performing the isoaltion

protocol, carefully read the note in
protocol

- Follow the compliance when when
pipetting

2. Thực hành – Các lưu ý trong quy trình tách chiết nucleic acid



2. Thực hành – Các lưu ý trong quy trình tách chiết nucleic acid
Hóa chất tách chiết Thành phần Vai trò Đặc điểm Lưu ý khi thao tác

Hóa chất tách chiết DNA

Dung dịch ly giải

Phenol:Chloroform

Chloroform

Ethanol tuyệt đối

Ethanol 70%

TE 1X

Hóa chất tách chiết RNA

Silica

Dung dịch L6

Dung dịch L2

Ethanol 70%

Aceton

Nước xử lí DEPC



2. Thực hành – Các lưu ý trong quy trình tách chiết nucleic acid

Thao tác trong quy trình tách chiết

- Điều kiện tách chiết nucleic acid?

- Thao tác với các hóa chất dung dịch 

- Thao tác khi hút các thể tích dịch nổi 

- Đảm bảo dung dịch đồng nhất khi thao tác



2. Thực hành – Các lưu ý trong quy trình tách chiết nucleic acid

Bài tập -Tiến hành sơ đồ hóa quy trình tách chiết nucleic acid sẽ thực hiện? 
(1 trang A4)



Thực hiện quy trình tách chiết nucleic acid

DNA bộ gene 50ul
RNA tổng số 80ul



Đánh giá

Lý thuyết

Hiểu được vai trò của từng hóa chất sử dụng trong quy trình 

Sản phẩm thu nhận được khi thực hiện quy trình tách chiết

Thực hành

Tách chiết được DNA bộ gen và RNA tổng số

Thao tác đúng nguyên tắc


